
Số lớp Số HS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Công 

lập
1 Ái Mộ B 210 6 210 Tổ 1,2,3,4,5, 12, 13, 15, 27 phường Ngọc Lâm. 35

2

 Ái Mộ A

 (449 Ngọc 

Lâm)

200 5 200
Tổ 6,7,8,9,10,11  phường Ngọc Lâm

Tổ 5,6 phường Gia Thuỵ
40

3 Gia Thượng 240 6 240
Tổ 1,8,10,20 b (ngoài đê), 34,35, 36, 38 phường Ngọc Thuỵ. 

Diện DT 3 tuyến TS trường Ngọc Thuỵ
40

4 Ngọc Thụy 230 6 220 Diện DT 1,2 Tổ 4,6,7, 11,13,14,16,17,22,25,27 phường Ngọc Thuỵ 37

5 Lý T Kiệt 165 4 160 Tổ 18,19,20a (trong đê), tổ 23, 28, 29, 31, 32 P. Ngọc Thuỵ 40

6 Ngọc Lâm 250 6 220
Diện DT 1,2 Tổ 3,7,8,9,10,18,19,20,21,22,23,28,29, 

CC Beriver, CC 319 Bộ quốc phòng, CC Priver phường Bồ Đề
37

7 Gia Thụy 245 6 240 Diện DT1,2 Tổ DP 1,2,3,4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 Phường Gia Thuỵ 40

8 Bồ Đề 260 6 230

Tổ 1,2,4,5,6,11,12,13,14,15,16,24,25, CC HC Golden 

 Khu liền kề gần HC phường Bồ Đề. 

 DT3 Phường Bồ Đề.

38

9 Long Biên 245 6 220 Tuyển diện DT1,2:  Tổ 1,2,5,7,9,12,14,23 Phường Long Biên 37

10 Đoàn Kết 256 6 220
Diện DT 1,2 : TDP số 5, 6, 17 phường Thạch Bàn

Diện DT1,2 : Tổ 16, 19, 20, 22 phường Long Biên 
37

11 Thạch Bàn A 256 6 230

Tổ 8,9,10,12,14,15 phường Thạch Bàn; 

DT 3 Tổ 5, 6, 17 phường Thạch Bàn.

Diện DT 3 tuyến tuyển sinh Tiểu học Long Biên

38

UBND QUẬN LONG BIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Mẫu Phụ lục 1b)
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12 Thạch Bàn B 250 6 230 Tổ 1,3,4,7,11,13,16 phường Thạch Bàn 38

13 Cự Khối 180 6 240
Phường Cự Khối.

Diện DT 3 tuyến TS trường TH Đoàn Kết và TH Long Biên
40

14 Đoàn Khuê 220 6 220 Tổ 4,5,7,14 Việt Hưng; Tổ 10 Giang Biên 37

15 Việt Hưng 240 6 230
Tổ 1,2,3,6,8,9,11 phường Việt Hưng

Tổ 5 Đức Giang
38

16 Đức Giang 224 6 224
Tổ 3,18,19,20,21,22,26,27 phường Đức Giang; 

Tổ 18 phường Thượng Thanh
37

17 Ngô Gia Tự 210 6 240 Tổ 6,7,10,12,14,15,16,17 phường Đức Giang; 40

18 ĐT Việt Hưng 233 6 210 Tổ 9, 11 (Gồm khu BT4), 12,14,15 (gồm khu BT 5,6) phường Giang Biên 35

19 Giang Biên 240 6 240 Tổ 1,2,3,4,5,6,7,8,13,16,17,18,19,20 phường Giang Biên 40

20 Phúc Lợi 270 6 240 Tổ 4,5,6,7,8,9,10,11, 15 phường Phúc Lợi 40

21 Lê Quý Đôn 240 5 200 Tổ 1,2,3, 16,17, Khu Vinhome phường Phúc Lợi 40

22 Vũ X  Thiều 240 6 240
Tổ 1,2,5,7,8,11,19,20,22 P Sài Đồng

Tổ 12,13,14 P Phúc Lợi
40

23
Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
220 6 220

Tổ 15,16 P Việt Hưng

Tổ 10 P Phúc Đồng

Tổ 16,17,18 P Sài Đồng; CC Le Grand Jadin

37

24 Sài Đồng 220 6 220
Tổ 12,13,14,15 P Sài Đồng

Tổ 6,7, 8 P Phúc Đồng
37

25 Phúc Đồng 266 6 240 Tổ 1,2,3,4,5, 11,12 P Phúc Đồng 40

26 Gia Quất 220 6 240
Tổ 1, 3, 4,5,6 phường Thượng Thanh

DT 3 Phường Gia Thuỵ
40
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27 Thượng Thanh 240 6 240
Tổ 8,11,13,29,30 phường Thượng Thanh 

 Tổ 1 phường Đức Giang 
40

28 Thanh Am 240 6 240
Tổ 19,20,21,22,24,26 phường Thượng Thanh; 

Tổ 9 phường Đức Giang; CC An Quý Hưng
40

29 ĐT Sài Đồng 6 170 HS quận Long Biên 28

6510 170 6474 38

Ngoài 

CL
1 Wellspring 7 140 20

2 Khai Sơn 5 130 26

3 Vinschool 11 330 30

23 600 26

6510 193 7074 37

Tổng C.lập

Tổng Ngoài CL

Tổng Quận
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